PHỤ LỤC 
Báo cáo sơ kết cải cách hành chính giai đoạn I (2011-2015) 
của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
 (Kèm theo Công văn số  1356 /BNV-CCHC ngày 30   tháng 3   năm 2015)

	STT
	Nhiệm vụ/Tiêu chí

	Năm
2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Ghi chú

	1. 
	Số lượng văn bản chỉ đạo, điều hành của Bộ (Quyết định, Chỉ thị, Thông báo, Công văn…)
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Số lượng cơ quan, đơn vị được kiểm tra cải cách hành chính hàng năm
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Số lượng các hình thức tuyên truyền CCHC tại bộ
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Số lượng VBQPPL được ban hành hàng năm
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Số VBQPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ được rà soát, hệ thống hoá
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Số văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung thay thế
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Số văn bản đề nghị bãi bỏ, hủy bỏ
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Số TTHC trong bộ thủ tục hành chính của bộ
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Số TTHC ban hành mới
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Số TTHC do bộ ban hành được công khai trên website của bộ
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Số lượng cơ quan hành chính trực thuộc Bộ (Vụ, Cục, Tổng cục và tương đương)
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Số tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Bộ
	
	
	
	
	
	

	14. 
	Tổng số biên chế của Bộ
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Số tiêu chuẩn chức danh công chức được ban hành
	
	
	
	
	
	

	16. 
	Số lượng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức được ban hành
	
	
	
	
	
	

	17. 
	Số công chức được tuyển dụng theo hình thức thi cạnh tranh
	
	
	
	
	
	

	18. 
	Số công chức được bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo, quản lý thông qua thi tuyển cạnh tranh
	
	
	
	
	
	

	19. 
	Số lượng các lớp đào tạo, bồi dưỡng của Bộ
	
	
	
	
	
	

	20. 
	Số lượng công chức được bồi dưỡng, tập huấn hàng năm
	
	
	
	
	
	

	21. 
	Số cơ quan hành chính trực thuộc Bộ thực hiện cơ chế tự chủ 
	
	
	
	
	
	

	22. 
	Số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ thực hiện cơ chế tự chủ 
	
	
	
	
	
	

	23. 
	Số tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc Bộ thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo NĐ 115/2005/NĐ-CP
	
	
	
	
	
	

	24. 
	Tỷ lệ văn bản chính thức được trao đổi dưới dạng điện tử
	
	
	
	
	
	

	25. 
	Tỷ lệ công chức có hộp thư điện tử
	
	
	
	
	
	

	26. 
	Số cơ quan hành chính thuộc bộ, ngành triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản 
	
	
	
	
	
	

	27. 
	Số cơ quan hành chính thuộc bộ, ngành sử dụng mạng nội bộ (mạng LAN) để trao đổi công việc
	
	
	
	
	
	

	28. 
	Số cơ quan hành chính thuộc bộ, ngành (Cục, Tổng cục và tương đương) có bản Công bố ISO
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